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    I. THÔNG TIN CHUNG
	   Học phần: ……….
Mã học phần: ………
Nhóm: ……….   
	Số tín chỉ: ……….
Số tiết lý thuyết: …….
Số tiết bài tập: 00
Số tiết TH, XMN, BTL: …….
Tổng số tiết: …….
	Họ tên giảng viên: ……………
Email: ………..
Điện thoại: ………….
Họ tên trợ giảng: …………………………..
Email:…………………………….………..
Điện thoại:……………………….………..

	II.  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
	
	

	Tuần

	Thời gian 
Địa điểm 

	Nội dung bài giảng

	Số tiết
	CĐR học phần
	Hoạt động dạy và học
	Cách thức đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
	
	

	Tuần 1
18/09/2023	
23/09/2023
	Từ tiết … đến tiết …
Phòng 401 – A3
	
	1,0
	
	
	Học ở lớp: Thực hành tự giới thiệu theo mẫu cung cấp; Hình thành nhóm, thảo luận.


	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	
	3,0

	IT2.0
	
	
	
	

	
	
	
	0,5
	IT2.0
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5


	IT2.0
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 2
25/09/2023	
30/09/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	1,0

	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y 2
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 3
02/10/2023	
07/10/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	4,0
	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y 3
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 4
09/10/2023	
14/10/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	
	1,0



	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 5
16/10/2023	
21/10/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	2,0
	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y

	

	
	
	
	0,5
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5

	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 6
23/10/2023	
28/10/2023




	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	4,0


	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y 6

	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	0,5
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 7
30/10/2023	
04/11/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	0,5

	
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y

	

	
	
	
	0,5
	
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	1,0
	
	
	
	
	

	Tuần 8
06/11/2023	
11/11/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	4,0

	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 9
13/11/2023	
18/11/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	1,0



	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y

	

	
	
	
	1,0

	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, nắm rõ nội dung yêu cầu.
Học ở nhà: Tiến hành làm chuyên đề.
	
	

	Tuần 10
20/11/2023	
25/11/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	4,0
	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	
	
	
	1,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	
	

	Tuần 11
27/11/2023	
02/12/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	1,0



	IT2
	
	Học ở lớp : Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	- Kiểm tra định kỳ lần 2
	1,0
	
	
	
	
	

	Tuần 12
04/12/2023	
09/12/2023
	Từ tiết 1 đến tiết 2
Phòng 401 – A3
	
	8,0


	
	
	
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	
	
	
	2,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Tìm các hình ảnh, video  trên internet, đọc trước tài liệu liên quan đến bài học.
	
	

	Tuần 13
11/12/2023	
16/12/2023
	Từ tiết .. đến tiết ..
Phòng 401 – A3
	
	2,0


	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Tìm các hình ảnh, video  trên internet, đọc trước tài liệu liên quan đến bài học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	Tuần 14
18/12/2023	
23/12/2023
	Từ tiết .. đến tiết ..
Phòng 401 – A3
	
	2,0
	IT2
	[bookmark: _GoBack]
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Tìm các hình ảnh, video  trên internet, đọc trước tài liệu liên quan đến bài học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	

	Tuần 15
25/12/2023	
30/12/2023
	Từ tiết .. đến tiết ..
Phòng 401 – A3
	
	2,0
	IT2
	
	Học ở lớp: Sinh viên theo dõi trình chiếu, thuyết trình, suy luận logic và phát biểu ý kiến.
Học ở nhà: Tìm các hình ảnh, video  trên internet, đọc trước tài liệu liên quan đến bài học.
	Chấm điểm trao đổi, thảo luận trên lớp để đưa vào X2; Câu hỏi ôn tập để đánh giá qua điểm thi kết thúc học phần Y
	


	

TRƯỞNG BỘ MÔN

	


	
Hải Phòng, ngày ……. tháng …. năm 2023
GIẢNG VIÊN




    …………………………																											…………………..
	

	Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch giảng dạy
	
	
	
Hải phòng, ngày …. tháng …. năm ……..
NGƯỜI KIỂM TRA


Ghi chú: Đầu học kỳ Trưởng Bộ môn kiểm tra Kế hoạch giảng dạy dự kiến của giảng viên (GV), thống nhất trong Bộ môn và ký phê duyệt. GV photo làm 02 bản gửi: Bộ môn và GV. Trong học kỳ, GV ghi chú thời gian thực hiện thực tế các nội dung giảng dạy. Cuối học kỳ, lãnh đạo Bộ môn kiểm tra tình hình thực hiện thực tế, ký xác nhận và lưu bản này tại Bộ môn.
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